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1 0616001 Công Ty TNHH Xúc Tiến Y Khoa Như Quang 80 79

2 0616002 Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty TNHH Hà Nội IEC 35 35

3 0616003 Công ty cổ phần Việt Nga 13 12

4 0616004 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 29 29

5 0616005 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 64 64

6 0616006 Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM 55 55

7 0616007 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga 15 15

8 0616008 Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy 107 103

9 0616009 Công ty CPDP Ampharco U.S.A 22 20

10 0616010 Công ty CP Traphaco 10 10

11 0616011 Công ty TNHH dược phẩm Thiên Bảo Nguyên 8 8

12 0616012 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bách Niên 6 6

13 0616013 Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomed 16 16

14 0616014 Cty TNHH Công Nghệ An Pha 8 8

15 0616015 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vạn Thạnh 272 210

16 0616016 Công Ty Cổ Phần Pymepharco 183 174

17 0616017 Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh 12 12

18 0616018 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 32 31

19 0616019 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân 67 67

20 0616020 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vimedimex 29 27

21 0616021 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 15 14

22 0616022 Công Ty TNHH Đông Dược Dân Lợi 4 4

23 0616023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 17 16

24 0616024 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim 44 42

25 0616025 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHA NAM 15 15

26 0616026 Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi (SaVipharm) 63 60

27 0616027 Công ty TNHH Thương Mại Vĩnh Phát 10 10

28 0616028 CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM THIÊN THANH 49 43

29 0616029 CÔNG TY TNHH MộT THàNH VIÊN VIMEDIMEX BìNH DƯƠNG 248 238

30 0616030 Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Sơn 332 240

31 0616031 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sao Mai 5 2

32 0616032 Công ty CPTBYT Việt Sing 6 6

33 0616033 Công ty Cổ Phần Dược-Trang Thiết Bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 218 200

34 0616034 Công ty TNHH Thương Mại Dược và Trang Thiết Bị Y Tế TATA 1 1

35 0616035 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà 47 45

36 0616036 Công Ty TNHH Dược Phẩm Văn Lang 14 14

37 0616037 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC LIệU TRUNG ƯƠNG 2 450 407

38 0616038 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM THIÊN THảO SàI GòN 10 8

39 0616039 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 108 108

40 0616040 Công ty TNHH AQUA 465 355

41 0616041 Công ty cổ phần dược TW Medipharco - Tenamyd 20 19

42 0616042 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 664 219

43 0616043 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO 125 121

44 0616044 Công ty cổ phần Gon Sa 92 90

45 0616045 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 55 52

46 0616046 Công ty TNHH TM Dược phẩm Mười Tháng Ba 4 4

47 0616047 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội 31 10

48 0616048 Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 34 33
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49 0616049 Cty TNHH DP Shinpoong Daewoo 12 12

50 0616050 CÔNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế VIMEC 104 72

51 0616051 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa 320 242

52 0616052 Công ty TNHH Dược Phẩm Đô Thành 62 61

53 0616053 Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc 186 117

54 0616054 Công ty CP thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện 9 9

55 0616055 TNHH Dược phẩm Tự Đức 10 9

56 0616056 Công ty CP Dược - Thiết bi y tế Đà nẵng 72 10

57 0616057 Công ty cổ phần Dược Danapha 62 59

58 0616058 Công ty TNHH Thương Mại Y Tế Phú Gia 33 18

59 0616059 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM AGIMEXPHARM 50 49

60 0616060 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Nguyễn Dương 12 10

61 0616061 Công ty TNHH Kalhu 80 73

62 0616062 Công ty TNHH TBKT Y Sinh 22 16

63 0616063 Công ty TNHH Thương Mại Tâm Hợp 127 123

64 0616064 Công Ty TNHH Kỹ Thuật TBYT Tân Hồng Bảo 148 131

65 0616065 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vipharco 11 9

66 0616066 Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 142 138

67 0616067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MA?I PHA?T AN 2 2

68 0616068 Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức 64 60

69 0616069 CÔNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐồNG MINH 3 1

70 0616070 Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế 163 108

71 0616071 Công ty CP TTB Y Tế Cổng Vàng 84 26

72 0616072 Công ty TNHH Dược Phẩm Thịnh Phát 5 3

73 0616073 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tây Âu. 51 42

74 0616074 Công ty TNHH Một Thành Viên Huệ Chi 46 18

75 0616075 CÔNG TY TNHH TTBYT Và TVMT TÂM THY 22 20

76 0616076 Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long 54 10

77 0616077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI & DịCH Vụ Kỹ THUậT PHúC TíN 17 16

78 0616078

CÔNG TY Cổ PHầN THƯƠNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIÊN 

PHáT 22 21

79 0616079

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại và Dịch Vụ Khoa Học Kỹ Thuật 

T.R.A.N.S.M.E.D 8 7

80 0616081 Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hòa Phát 10 10

81 0616082 Công ty CP Y DƯợC PHẩM VIMEDIMEX 29 5

82 0616083 CÔNG TY Cổ PHầN TRANG THIếT Bị Y Tế ĐứC TíN 74 6

83 0616085 Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco 140 85

84 0616086 Công ty TNHH Giải pháp Khỏe Thái Dương 5 5

85 0616087 Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Phúc 17 17

86 0616088 Công ty TNHH Thương Mại Bách Quang 11 7

87 0616089 Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn 60 45

88 0616090 Công ty TNHH Vạn Xuân 5 5

89 0616091 CÔNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế MINH NHI 9 3

90 0616092 CTY CPDP TW VIDIPHA 83 80

91 0616093 Công ty TNHH Dược Khang Long 1 1

92 0616094 Công ty CP Thiết Bị Y Tế & TM Hoa Cẩm Chướng 102 3

93 0616095 Công ty TNHH dược phẩm Kim Long Miền Nam 8 8

94 0616096 Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP 48 34

95 0616097 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 76 68

96 0616098 Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu 3 3
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97 0616100 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Phương Linh 12 10

98 0616101 Công ty TNHH TM DP Vạn Xuân 11 9

99 0616102 Công ty cổ phần Deka 57 56

100 0616103 CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM PHƯƠNG PHƯƠNG 15 1

101 0616104 CÔNG TY TNHH VậT TƯ Y Tế PHƯƠNG LAN 8 8

102 0616105 Liên danh công ty  Dược Phẩm Đại Dương - Khang Nguyễn 7 6

103 0616106 Công ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín 137 55

104 0616107 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Thời Thanh Bình 57 42

105 0616108 Công ty Cổ Phần Đại An Phú 1 1

106 0616109 Công ty Cổ phần Dược phẩm Năng Động 1 1

107 0616110 Công ty Cổ phần Medcomtech 1 1

108 0616111 Công ty cổ phần Dược phẩm PTC 71 15

109 0616112 Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Y tế Nhật Minh 13 3

110 0616113 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM THIếT Bị Y Tế Hà NộI (HAPHARCO) 96 48

111 0616114 Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa 16 9

112 0616116 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Xanh 3 3

113 0616117 Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên 6 6

114 0616118 Công ty Cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long 7 3

115 0616119 Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long 9 7

116 0616120 Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang 3 3

117 0616121 Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam 18 18

118 0616122 Công ty CPDP Cửu Long 49 47

119 0616123 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ 110 75

120 0616125 Công ty TNHH Thương Mại Hùng Phương 12 5

121 0616126 Công ty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức 113 102

122 0616128 Công ty CP ứng dụng và PTCN Y học Sao Việt 45 22

123 0616130 Công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam (tên cũ: Công ty TNHH Phan Xi Phăng) 19 18

124 0616131 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai 7 3

125 0616132 Công ty Cổ Phần ARMEPHACO 11 5

126 0616134 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tường Khuê 54 36

127 0616135

Công ty TNHH Thương mại vật tư Thiết bị kỹ thuật Y tế (MEDITECH 

CO.,LTD)-Chi nhánh Tp.HCM 4 3

128 0616136 Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Minh 41 33

129 0616137 Công ty TNHH Thành An – Hà Nội 80 72

130 0616138 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học và Y tế BMN 66 46

131 0616139 Công ty TNHH TMDV H.T.L 26 7

132 0616141 Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh 54 54

133 0616143 CÔNG TY TNHH TM DV KT LụC TỉNH 27 27

134 0616144 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Bách Việt 39 26

135 0616146 Công ty TNHH Dược Phẩm Phạm Anh 5 4

136 0616147 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Gia Việt 3 2

137 0616148 Công ty CP Dược Phẩm Vũ Duy 2 1

138 0616149

Liên danh Công ty TNHH Kỹ Thuật An Bình và Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Hiệp Lợi 29 8

139 0616151 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Và Sản xuất Việt Tường 37 27

140 0616152 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh 46 8

141 0616153 Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Oanh Thy 50 5

142 0616155 Công ty TNHH Dược và trang thiết bị y tế á Đông 6 5

143 0616156 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Ngọc Linh Trang 9 8



ST

T
Mã số Tên công ty

Tổng danh 

mục tham 

dự

Tổng danh 

mục đạt 

điểm kỹ 

thuật

144 0616157 Công ty TNHH Thương Mại Thụy An 12 3

145 0616158 Công ty TNHH DP Tân An 18 18

146 0616159 Công Ty TNHH TM Dược Phẩm úc Châu 18 18

147 0616160 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân 11 11

148 0616161 Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế Việt á 12 11

149 0616162 Công ty TNHH TM DV Hào Nam 88 44

150 0616163 Công ty TNHH Dược Phẩm Quang Dương 1 1

151 0616164 CÔNG TY Cổ PHầN CÔNG NGHệ VIệT á 8 8

152 0616165 CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM PHúC THIệN 1 1

153 0616166 Công ty TNHH TM DV Alphachem 82 81

154 0616167 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Đông Nam 92 84

155 0616169 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sohaco Miền Nam 11 10

156 0616170 Công Ty TNHH DP Đức Anh 29 24

157 0616171 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lộc M.E 221 47

158 0616172 CÔNG TY TNHH Kỹ THUậT XIN 54 1

159 0616173 Công ty TNHH Dược Phẩm Tây Sơn 3 3

160 0616174 CÔNG TY Cổ PHầN Y Tế THàNH ÂN 5 5

161 0616175 Công ty TNHH TTB Y tế BMS 14 1

162 0616176 Công ty TNHH Dược Kim Đô 34 25

163 0616177 Công ty TNHH Dược Phẩm Tâm Đức 6 5

164 0616178 CÔNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế ĐứC LộC 35 6

165 0616179 Công ty TNHH Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 10 5

166 0616180 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha 53 31

167 0616181 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh 2 2

168 0616182 Công ty TNHH Dược Phẩm Anh Nguyên Đức 9 9

169 0616184 CÔNG TY TNHH PHÂN PHốI NHA KHOA RạNG ĐÔNG 8 1

170 0616185 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoàng Long 39 5

171 0616186 Công ty TNHH Bình Việt Đức 14 11

172 0616187

NHà THầU LIÊN DANH CÔNG TY Cổ PHầN DƯợC PHẩM TÂY NINH + 

CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM NGUYÊN PHáT 10 9

173 0616188 CÔNG TY TNHH HồNG PHúC BảO 3 2

174 0616189 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Linh 2 1

175 0616190 Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia 12 5

176 0616193 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Nam Khang 12 11

177 0616195 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đỉnh Việt 15 10

178 0616196 Công ty cổ phần Vinapha 19 16

179 0616197 Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế - Dược Phẩm Hiệp Nhất 8 3

180 0616198 CTY TNHH DƯợC PHẩM KIM LAN 33 26

181 0616199 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm 39 39

182 0616201 công ty TNHH Dược Phẩm Và TTBYT Đại Trường Sơn 7 4

183 0616202 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Thiên Thế 21 21

184 0616203 Công ty TNHH Dược phẩm TH 54 47

185 0616204 Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Thiên Kim 4 4

186 0616206 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nam Khoa 13 1

187 0616207 LD Công ty TNHH MTV Âu Việt - Công Ty TNHH NTI VINA 19 9

188 0616208 Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân 25 5


